


STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh Emily hoa xuân hộp nhựa 300g VN Hộp          79.000    1                 79.000 

2 C062 Cà phê G7 hòa tan 30g VN Hộp          28.000    1                 28.000 

3 B001 Bánh quy hương cà phê CoffeeJoy 90g Indonesia Hộp          13.000    1                 13.000 

4 Kẹo Cheery hộp nhựa bát giác 150g VN Hộp          30.000    1                 30.000 

5 B180 Bánh Quy Danisa 90g Indonesia Hộp          27.000    1                 27.000 

6 T051 Trà Lài Song Hoàng 100g lon giấy VN Lon          28.000    1                 28.000 

7 H078 Nho Khô Raisins Thaco 140g India Hộp          26.000    1                 26.000 

8
Giỏ quà loại 2 (Giỏ oval sọc đỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ          60.000    1                 60.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers  

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

2 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000    1                 35.000 

3 B001 Bánh quy hương cà phê CoffeeJoy 90g Indonesia Hộp          13.000    1                 13.000 

4 Nho khô Thaco hộp chữ nhật mới 140g India Hộp          26.000    1                 26.000 

5 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000    1                 79.000 

6 V100 Rượu vang Glamore VN Chai          90.000    1                 90.000 

7
Kẹo Trái cây Dukes hộp giấy quai xách 

100g
Ấn Độ Hộp          27.000    1                 27.000 

8 Giỏ tre oval đỏ ( giỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ          60.000    1                 60.000 

MẪU GIỎ QUÀ TẾT 2023
Giỏ Quà Tết GQ215

Tổng 291.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ216

Tổng 389.000                                                                              



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B152 Bánh AFC Dinh dưỡng lúa mì 200g VN Hộp          28.000    1                 28.000 

2 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000    1                 35.000 

3 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers  

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

4 V055 Vang hiệu Pilot Wines VN Chai          85.000    1                 85.000 

5
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

dẹp
India Hộp          26.000    1                 26.000 

6 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000    1                 65.000 

7 K050 Kẹo Rellenos Frutales hộp giấy lục giác 90g Argentina Hộp          29.000    1                 29.000 

8 Giỏ oval giả dừa ( giỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ          80.000    1                 80.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B115 Bánh xốp phô mai Cal Cheese 170g Indonesia Hộp          29.000    1                 29.000 

2 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers  

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

3 C070 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp          47.000    1                 47.000 

4
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

dẹp
India Hộp          26.000    1                 26.000 

5 V055 Vang hiệu Pilot Wines VN Chai          85.000    1                 85.000 

6
Bánh Cracker phủ phô mai GooKa hộp giấy 

90g
VN Hộp          14.000    1                 14.000 

7 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000    1                 79.000 

8 K003 Kẹo Cheery hộp nhựa oval 150g VN Hộp          30.000    1                 30.000 

9
Khay  giấy cartoon ( Khay + phụ kiện + 

công)
VN Khay          50.000    1                 50.000 

Giỏ Quà Tết GQ217

Tổng 407.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ218

Tổng 419.000                                                                              



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B115 Bánh xốp phô mai Cal Cheese 170g Indonesia Hộp          29.000    1                 29.000 

2
Bánh Cosy quy bơ thập cẩm socola 336g 

hộp giấy
VN Hộp          75.000    1                 75.000 

3 H003 Khoai lon Slide 160g VN Lon          43.000    1                 43.000 

4 H071 Hạt hướng dương Thành Long 250g VN Hộp          80.000    1                 80.000 

5 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000    1                 53.000 

6 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000    1                 35.000 

7 Kẹo Cheery tròn đế tầng hộp nhựa 150g VN Hộp          30.000    1                 30.000 

8 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

9 Giỏ oval giả dừa ( giỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ          80.000    1                 80.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B190 Bánh Peppie phủ socola trắng hộp giấy 468g VN Hộp          87.000    1                 87.000 

2 H151 Hạt Hướng Dương Hương Funmore 130g Thái Lan Túi          35.000    1                 35.000 

3 V055 Vang hiệu Pilot Wines VN Chai          85.000    1                 85.000 

4 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000    1                 35.000 

5 H164 Nho khô Queen 100g hộp giấy Ấn Độ Hộp          22.000 1                 22.000 

6 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000    1                 79.000 

7 K003 Kẹo Cheery hộp nhựa oval 150g VN Hộp          30.000    1                 30.000 

8 Trà lài Thaco Cali 100g lon giấy VN Hộp          23.000    1                 23.000 

9 S008 Socola Kitkat 6 thanh *17g (102g) Malaysia Hộp          43.000    1                 43.000 

10
Giỏ quà loại 2 (Giỏ oval sọc đỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ          60.000    1                 60.000 

Giỏ Quà Tết GQ219

Tổng 449.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ220

Tổng 499.000                                                                              



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh Goute mè giòn tan 158,4g Việt Nam Hộp          36.000    1                 36.000 

2
Bánh Cracker phủ phô mai GooKa hộp giấy 

180g
VN Hộp          27.000    1                 27.000 

3 C070 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp          47.000    1                 47.000 

4 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000    1                 79.000 

5 V100 Rượu vang Glamore VN Chai          90.000    1                 90.000 

6
Lipton Trà Hòa Tan Vị Chanh Mật Ong (16 

Gói x 14g)
VN Hộp          44.000    1                 44.000 

7
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

dẹp
India Hộp          26.000    1                 26.000 

8 S004 Milk Chocolate Schogetten 100g Đức Thanh          51.000    1                 51.000 

9
Giỏ cói đế độn chữ nhật ( giỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ        100.000    1               100.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1
Bánh Cracker phủ phô mai GooKa hộp giấy 

180g
VN Hộp          27.000    1                 27.000 

2
Kẹo cứng trái cây Bonart hộp giấy lục giác 

150g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          37.000    1                 37.000 

3 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers  

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

4 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000    1                 53.000 

5 C051 NCF Sữa Đá 3in1 (10 gói*20g) VN Hộp          51.000    1                 51.000 

6 Nho khô Thaco hộp chữ nhật mới 140g India Hộp          26.000    1                 26.000 

7 B180 Bánh Quy Danisa 90g Indonesia Hộp          27.000    1                 27.000 

8 T051 Trà Lài Song Hoàng 100g lon giấy VN Lon          28.000    1                 28.000 

9 V101 Nước trái cây có gas Bel Normande 750ml Pháp Chai        130.000    1               130.000 

10 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

11
Giỏ quà loại 2 (Giỏ oval sọc đỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ          60.000    1                 60.000 

Giỏ Quà Tết GQ221

Tổng 500.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ222

Tổng 522.000                                                                              



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh Majestic Thập cẩm 398g hộp thiếc VN Hộp        157.000 1 157.000             

2 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000 1 65.000               

3 K001 Kẹo Rellenos Frutales hũ nhựa 90g Argentina Hũ          29.000 1 29.000               

4 Bánh que Pocky 40g Nhật Hộp          20.000 1 20.000               

5 Vang Dalat Flavor VN Chai          80.000 1 80.000               

6 S140 Socola Aksu thập cẩm hộp giấy 100g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          35.000 1 35.000               

7 H126 Hạt macca CQ Food 200g - hộp nhựa tròn VN Hộp          79.000 1 79.000               

8
Giỏ bắp oval đế độn ( giỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ        100.000 1 100.000             

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B190 Bánh Peppie phủ socola trắng hộp giấy 468g VN Hộp          87.000 1 87.000               

2 B006 Bánh Classic Strawberry 130g Malaysia Hộp          32.000 1 32.000               

3 Vang Pegasus Merlot Pháp Chai        177.000 1 177.000             

4 Kẹo Cheery tròn đế tầng hộp nhựa 150g VN Hộp          30.000 1 30.000               

5 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000 1 24.000               

6 Nho khô Thaco hộp chữ nhật mới 140g India Hộp          26.000 1 26.000               

7 H126 Hạt macca CQ Food 200g - hộp nhựa tròn VN Hộp          79.000 1 79.000               

8 Trà túi lọc Atiso gừng Tâm Châu 40g VN Hộp          38.000 1 38.000               

9 Giỏ quà loại 4 (Giỏ mây + phụ kiện + công) VN Giỏ          80.000 1 80.000               

Giỏ Quà Tết GQ223

Tổng 565.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ224

Tổng 573.000                                                                              



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1
Bánh Cosy quy bơ thập cẩm socola 336g 

hộp giấy
VN Hộp          75.000 1 75.000               

2 H003 Khoai lon Slide 160g VN Lon          43.000 1 43.000               

3 B006 Bánh Classic Strawberry 130g Malaysia Hộp          32.000 1 32.000               

4 S001 Butter Toffees hũ nhựa 90g Argentina Hũ          32.000 1 32.000               

5 C079 Bột cacao Nestle Hot choco 240g Hàn Quốc Hộp          90.000 1 90.000               

6 V012 Nước ép trái cây có ga Valde France 750ml Pháp Chai        130.000 1 130.000             

7 H126 Hạt macca CQ Food 200g - hộp nhựa tròn VN Hộp          79.000 1 79.000               

8
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

cao
India Hộp          26.000 1 26.000               

9 Giỏ quà giả mây (Giỏ + nơ + công) VN Giỏ          80.000 1 80.000               

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B032 Bánh quy bơ Danisa 454gr Indonesia Hộp        157.000 1 157.000             

2 H008 Snack tôm Hanami 110g Thái Lan Lon          52.000 1 52.000               

3 C062 Cà phê G7 hòa tan 30g VN Hộp          28.000 1 28.000               

4 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000 1 26.000               

5 T070 Trà Nestea vải hoa lài 144g VN Hộp          34.000 1 34.000               

6 Vang Dalat Flavor VN Chai          80.000 1 80.000               

7 Kẹo Cheery tròn đế tầng hộp nhựa 150g VN Hộp          30.000 1 30.000               

8 S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000 1 129.000             

9
Khay quà giấy carton cứng (Khay màu đỏ + 

phụ kiện + công)

Kích thước: 

30x25x15cm
Khay          80.000 1 80.000               

Giỏ Quà Tết GQ201

Tổng                                                                                587.000 

Giỏ Quà Tết GQ225

Tổng 616.000                                                                              



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B152 Bánh AFC Dinh Dưỡng lúa mì 200g VN Hộp          28.000 1 28.000               

2 Bánh Merry An Lộc 288g hộp giấy VN Hộp          89.000 1 89.000               

3 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000 1 65.000               

4 Vang Adorez De France Pháp Chai        140.000 1 140.000             

5 S170 Socola Aksu thập cẩm hộp giấy 180g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          52.000 1 52.000               

6 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000 1 89.000               

7 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp          64.000 1 64.000               

8 C016
Cà phê Trung Nguyên Legend Classic (12 

gói*17g)
VN Hộp          41.000 1 41.000               

9 H163 Nho khô Raising Lion 100g USA Hộp          23.000 1 23.000               

10 H027
Mứt gừng dẻo Thành Long 180g - hộp 

vuông
VN Hộp          73.000 1 73.000               

11
Khay quà giấy carton cứng (Khay màu xanh 

+ phụ kiện + công)

Kích thước: 

30x25x15cm
Khay          80.000 1 80.000               

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B028 Bánh quy bơ kiểu Đan Mạch Arsenal 500g Thái Lan Hộp        159.000 1 159.000             

2 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000 1 57.000               

3 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000 1 79.000               

4 Vang Julio Lopez Syrah Chile Chai        140.000 1 140.000             

5 S004 Milk Chocolate Schogetten 100g Đức Thanh          51.000 1 51.000               

6 H081 Phô mai con bò cười LaVache qui rit 112g VN Hộp          40.000 1 40.000               

7 S087 Socola Fondante 250g hộp thiếc Thổ Nhĩ Kỳ Hộp        134.000 1 134.000             

8 Giỏ quà viền nâu ( giỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ        100.000 1 100.000             

Giỏ Quà Tết GQ226

Tổng 744.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ227

Tổng 760.000                                                                              



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B154 Bánh quy Oreo hộp giấy 313,5g Indonesia Hộp          47.000 1 47.000               

2 Bánh quy Oreo Thập Cẩm hộp thiếc 331,2g Indonesia Hộp        156.000 1 156.000             

3 H008 Snack tôm Hanami 110g Thái Lan Lon          52.000 1 52.000               

4 H005 Khoai lon Pringles 107g Malaysia Lon          41.000 1 41.000               

5 K013 Kẹo Kopiko coffee 600g Indonesia Hũ          62.000 1 62.000               

6
Kẹo Rellenos Frutales 300g hộp lục giác 

nhựa
Argentina Hộp        105.000 1 105.000             

7 C007 Cà phê sữa G7 3in1 - hộp 18 sticks VN Hộp          53.000 1 53.000               

8 V002 Vang Dabeco 750ml VN Chai          97.000 1 97.000               

9
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

dẹp
India Hộp          26.000 1 26.000               

10 Trà lài Thaco Cali 100g lon giấy VN Hộp          23.000 1 23.000               

11 S001 Butter Toffees hũ nhựa 90g Argentina Hũ          32.000 1 32.000               

12 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000 1 24.000               

13 Giỏ quà loại 1 (Giỏ QN + phụ kiện + công) VN Giỏ          50.000 1 50.000               

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1
Bánh Cracker phủ phô mai GooKa hộp giấy 

180g
VN Hộp          27.000 1 27.000               

2 B106 Bánh quy JULIE'S Assorted hộp thiếc 420g Malaysia Hộp        142.000 1 142.000             

3 Trà Olong Trashan lon giấy 100g VN Lon          64.000 1 64.000               

4 S170 Socola Aksu thập cẩm hộp giấy 180g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          52.000 1 52.000               

5 Bánh quy Roma Cream cracker 208g Indonesia Hộp          25.000 1 25.000               

6 V101 Nước trái cây có gas Bel Normande 750ml Pháp Chai        130.000 1 130.000             

7 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000 1 79.000               

8 C070 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp          47.000 1 47.000               

9 Nho khô Raisins Thaco 140g lon ống India Hộp          31.000 1 31.000               

10
Socola thập cẩm Aksu Exara hộp thiếc tròn 

120g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          59.000 1 59.000               

11
Khay gỗ 3 sọc chúc mừng năm mới (khay  + 

phụ kiện + công)
VN Khay        120.000 1 120.000             

Giỏ Quà Tết GQ228

Tổng                                                                                768.000 

Giỏ Quà Tết GQ229

Tổng 776.000                                                                              



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B181 Bánh Roma Malkist Cracker 392g Indonesia Hộp          59.000 1 59.000               

2
Bánh Julie's thập cẩm hộp thiếc lục giác 

270g
Malaysia Hộp        116.000 1 116.000             

3 Socola Asku thập cẩm lon giấy 150g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          54.000 1 54.000               

4 C051 NCF Sữa Đá 3in1 (10 gói*20g) VN Hộp          51.000 1 51.000               

5 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000 1 26.000               

6 K067 Kẹo hoa quả C&H 100g lon giấy Đức Hộp          57.000 1 57.000               

7 V101 Nước trái cây có gas Bel Normande 750ml Pháp Chai        130.000 1 130.000             

8
Lipton Trà Hòa Tan Vị Chanh Mật Ong (16 

Gói x 14g)
VN Hộp          44.000 1 44.000               

9 Hạt Hạnh Nhân CQ Food hũ nhựa  400g Mỹ Hũ        150.000 1 150.000             

10
Khay cói đế độn chữ nhật ( khay + phụ kiện 

+ công)
VN Khay        100.000 1 100.000             

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh Goute mè giòn tan 158,4g Việt Nam Hộp          36.000 1 36.000               

2 H003 Khoai lon Slide 160g VN Lon          43.000 1 43.000               

3 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000 1 89.000               

4 Bánh Emily hoa xuân hộp nhựa 300g VN Hộp          79.000 1 79.000               

5
Socola Elvan Truffle Asortment hộp nhựa 

350g 
Thỗ Nhĩ Kì Hộp          88.000 1 88.000               

6 Bánh Ritaz Gold 168g hộp thiếc Saudi Arabia Hộp          68.000 1 68.000               

7 Vang  Santa Cruz Chile Chai        140.000 1 140.000             

8 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000 1 26.000               

9 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000 1 85.000               

10 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000 1 24.000               

11 Khay gỗ hàng rào ( khay + phụ kiện + công) VN Khay        120.000 1 120.000             

Giỏ Quà Tết GQ230

Tổng 787.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ231

Tổng 798.000                                                                              



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh quy sữa Merry 383g VN Hộp          70.000 1 70.000               

2 Khoai lon Slide 100g VN Lon          32.000 1 32.000               

3 Bánh St Michel hộp giấy 250g Pháp Hộp        154.000 1 154.000             

4 Cà Phê sữa đá The Coffee House 220g VN Hộp          48.000 1 48.000               

5 H151 Hạt Hướng Dương Hương Funmore 130g Thái Lan Túi          35.000 1 35.000               

6 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000 1 79.000               

7 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000 1 26.000               

8 V050 Nước ép nho đỏ có ga Gavioli 750ml Ý Chai        130.000 1 130.000             

9 Trà Bestea lon thiếc 80g Sri Lanka Lon          60.000 1 60.000               

10 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000 1 53.000               

11 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000 1 24.000               

12 Giỏ tre oval nâu ( giỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ        100.000 1 100.000             

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers  

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

2 B187 Bánh bơ trứng Richy 300g VN Hộp        137.000    1               137.000 

3 Vang Dalat Flavor VN Chai          80.000    1                 80.000 

4 T060 Trà lài Trashan lon giấy 100g VN Lon          33.000    1                 33.000 

5 Bánh quy vị phô mai Crispy joy 360g Indonesia Hộp          57.000    1                 57.000 

6 K050 Kẹo Rellenos Frutales hộp giấy lục giác 90g Argentina Hộp          29.000    1                 29.000 

7 H024 Mứt dừa sữa Thành Long 200g - hộp vuông VN Hộp          84.000    1                 84.000 

8 H156 Snack Tôm O'DERVE Truyền Thống 100g Thái Lan Lon          52.000    1                 52.000 

9 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000    1                 26.000 

10 S008 Socola Kitkat 6 thanh *17g (102g) Malaysia Hộp          43.000    1                 43.000 

11 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000    1                 35.000 

12 H126 Hạt macca CQ Food 200g - hộp nhựa tròn VN Hộp          79.000    1                 79.000 

13 B100 Bánh quy bơ Arsenal 100g Thái Lan Hộp          25.000    1                 25.000 

14 Khay gỗ loại 3 (Khay + phụ kiện + công) VN Khay          80.000    1                 80.000 

Giỏ Quà Tết GQ232

Tổng 811.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ233



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B154 Bánh quy Oreo hộp giấy 313,5g Indonesia Hộp          47.000    1                 47.000 

2
Bánh Richy yến mạch SCL phô mai hộp 

thiếc 350g
VN Hộp        153.000    1               153.000 

3 Bánh quế King Henry Lon thiếc 200g Indonesia Hộp          67.000    1                 67.000 

4 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000    1                 89.000 

5 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN  Hộp          79.000    1                 79.000 

6 S008 Socola Kitkat 6 thanh *17g (102g) Malaysia Hộp          43.000    1                 43.000 

7 C007 Cà phê sữa G7 3in1 - hộp 18 sticks VN Hộp          53.000    1                 53.000 

8 V050 Nước ép nho đỏ có ga Gavioli 750ml Ý Chai        130.000    1               130.000 

9 S158 Socola Tiramisu King Henry 90g Malaysia Hộp          48.000    1                 48.000 

10 K009 Kẹo hoa quả Kalfany 150g Đức Hộp          61.000    1                 61.000 

11 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

12
Khay gỗ Happy New Year ( khay  + phụ 

kiện + công)
VN Khay        100.000    1               100.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 V011 Vang Balmontee VCE Pháp Chai        172.000    1               172.000 

2 Bánh bơ trứng Richy Rose Love 510g VN Hộp        153.000    1               153.000 

3 Nho khô Raisins Thaco 140g hộp dẹp dài India Hộp          26.000    1                 26.000 

4 H081 Phô mai con bò cười LaVache qui rit 112g VN Hộp          40.000    1                 40.000 

5 S008 Socola Kitkat 6 thanh *17g (102g) Malaysia Hộp          43.000    1                 43.000 

6 T003 Trà Lipton vàng 25 gói VN Hộp          44.000    1                 44.000 

7 C070 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp          47.000    1                 47.000 

8 H008 Snack tôm Hanami 110g Thái Lan Lon          52.000    1                 52.000 

9 S007 Socola Beryl's Tiramisu 100g Malaysia Hộp          77.000    1                 77.000 

10 Kẹo Rellenos Frutales 300g hình thang Argentina Hộp        102.000    1               102.000 

11 H080 Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hộp        125.000    1               125.000 

12 Giỏ bắp oval ( giỏ + phụ kiện + công ) VN Giỏ          80.000    1                 80.000 

Tổng 819.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ234

Tổng 894.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ179



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers  

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

2 H005 Khoai lon Pringles 107g Malaysia Lon          41.000    1                 41.000 

3
Bánh Julie's thập cẩm hộp thiếc lục giác 

270g
Malaysia Hộp        116.000    1               116.000 

4 S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000    1               129.000 

5 H163 Nho khô Raising Lion 100g USA Hộp          23.000    1                 23.000 

6 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000    1                 79.000 

7 V011 Vang Balmontee VCE Pháp Chai        172.000    1               172.000 

8 C011 NCF Đậm Đà  (20 gói*17g) VN Hộp          64.000    1                 64.000 

9 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000    1                 53.000 

10 H126 Hạt macca CQ Food 200g - hộp nhựa tròn VN Hộp          79.000    1                 79.000 

11 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

12 S008 Socola Kitkat 6 thanh *17g (102g) Malaysia Hộp          43.000    1                 43.000 

13
Khay quà giấy carton cứng (Khay màu đỏ + 

phụ kiện + công)

Kích thước: 

30x25x15cm
Khay          80.000    1                 80.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B043 Bánh quy bơ Danisa 681g Indonesia Hộp        240.000    1               240.000 

2
Vang trắng sủi tăm Torley Chardonnay 

Extra Sec Spakling
Hungary Chai        245.000    1               245.000 

3 C051 NCF Sữa Đá 3in1 (10 gói*20g) VN Hộp          51.000    1                 51.000 

4 Trà Bestea lon thiếc 80g Sri Lanka Lon          60.000    1                 60.000 

5 S082 Socola Fondante hộp kim cương 220g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          67.000    1                 67.000 

6 H128 Hạt dẻ CQ Food 200g - hộp nhựa tròn Mỹ Hộp        110.000    1               110.000 

7 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

8 S015 Socola Kitkat hộp 12 thanh *17g (204g) Malaysia Hộp          88.000    1                 88.000 

9
Khay cói đế độn chữ nhật ( khay + phụ kiện 

+ công)
VN Khay        100.000    1               100.000 

Giỏ Quà Tết GQ235

Tổng 962.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ236

  Thành tiền                                                                                961.000 



STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B181
Bánh quy Roma Malkist Assorted Crackers 

392g
Indonesia Hộp          59.000    1                 59.000 

2 S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000    1               129.000 

3 Bánh quy giòn Primart hộp thiếc 400g Ba Lan Hộp        174.000    1               174.000 

4 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000    1                 65.000 

5 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000    1                 79.000 

6 V105 Vang Baron de Fortage Pháp Chai        320.000    1               320.000 

7 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

8 Cà Phê sữa đá The Coffee House 220g VN Hộp          48.000    1                 48.000 

9 B161 Bánh quy bơ Lu 180g VN Hộp          63.000    1                 63.000 

10 S015 Socola Kitkat hộp 12 thanh *17g (204g) Malaysia Hộp          88.000    1                 88.000 

11 Khay tre viền ren (khay + phụ kiện + công) VN Khay        120.000    1               120.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh Quy Danisa Cranberry 405g Indonesia Hộp        157.000    1               157.000 

2 C063 Nescafe Gold 124g (8 gói) Thái Lan Hộp          96.000    1                 96.000 

3 S145 Sô cô la Mieszko 220g Ba Lan Hộp        129.000    1               129.000 

4 Khoai lon Slide 100g VN Lon          32.000    1                 32.000 

5 H092 Hạt hạnh nhân CQ Food 300g - hũ nhựa  Mỹ Hũ        115.000    1               115.000 

6 S015 Socola Kitkat hộp 12 thanh *17g (204g) Malaysia Hộp          55.000    1                 55.000 

7 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp          64.000    1                 64.000 

8 R008 JW Red Label Scotland Chai        399.000    1               399.000 

9 Cà phê Tâm Châu hoà tan 3in1 289g VN Hộp          52.000    1                 52.000 

Tổng 985.000                                                                              

Giỏ Quà Tết GQ237

Tổng 1.169.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ238



10 Giỏ cói oval ( giỏ + phụ kiện + công) VN Hộp        100.000    1               100.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

2 T051 Trà Lài Song Hoàng 100g lon giấy VN Lon          28.000    1                 28.000 

3 S143
Socola Lindt Lindor Milk Crystal Heart Tin 

96g
Thụy Sỹ Hộp        136.000    1               136.000 

4 B100 Bánh quy bơ Arsenal 100g Thái Lan Hộp          25.000    1                 25.000 

5 R008 JW Red Label Scotland Chai        399.000    1               399.000 

6 H032 Nho khô Let's Go 100g Mỹ Hộp          25.000    1                 25.000 

7 K009 Kẹo hoa quả Kalfany 150g Đức Hộp          61.000    1                 61.000 

8 B189 Bánh quy American Taste 393g USA Hộp        230.000    1               230.000 

9 S008 Socola Kitkat 6 thanh *17g (102g) Malaysia Hộp          43.000    1                 43.000 

10 K011 Kẹo thảo mộc Ricola 100g Thụy Sỹ Hộp          77.000    1                 77.000 

11
Giỏ da (Giỏ màu vàng/đỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ        250.000    1               250.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1
Bánh AFC dinh dưỡng vị lúa mì mẫu tết 

350g
VN Hộp          74.000    1                 74.000 

2 Bánh quy bơ Majestic hộp thiếc 468g VN Hộp        165.000    1               165.000 

3 H008 Snack tôm Hanami 110g Thái Lan Lon          52.000    1                 52.000 

4 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000    1                 65.000 

5 Rượu mơ Choya Kishu 720ml Nhật Chai        450.000    1               450.000 

6 B152 Bánh AFC lúa mì 200g VN Hộp          28.000    1                 28.000 

7 Socola  Schogetten hộp thiếc 182g Ba Lan Hộp        171.000    1               171.000 

8 Kẹo bạc hà Saila hộp thiếc 75g Ý Hộp          73.000    1                 73.000 

9 S016
Socola KitKat Trà xanh hộp 8 thanh *17g 

(136g)
Malaysia hộp          88.000    1                 88.000 

10 S004 Milk Chocolate Schogetten 100g Đức Thanh          51.000    1                 51.000 

11 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000    1                 79.000 

Giỏ Quà Tết GQ106

  Thành tiền                                                                             1.298.000 

Giỏ Quà Tết GQ239

Tổng 1.199.000                                                                           



12 Giỏ gỗ 3 sọc ngang ( giỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ        100.000    1               100.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B190 Bánh Peppie phủ socola trắng 468g VN Hộp          87.000    1                 87.000 

2 B189 Bánh quy American Taste 393g USA Hộp        230.000    1               230.000 

3 C011 NCF Đậm Đà  (20 gói*17g) VN Hộp          64.000    1                 64.000 

4 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000    1                 57.000 

5 H163 Nho khô Raising Lion 100g USA Hộp          23.000    1                 23.000 

6 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn
Mỹ Hộp          79.000    1                 79.000 

7 H008 Snack tôm Hanami 110g Thái Lan Lon          52.000    1                 52.000 

8 Vang đỏ 9 Numero Nove Gold Ý Chai        540.000    1               540.000 

9 B182
Bánh Quy lúa mì nguyên cám McVitie's 

Digestive Mini 227,5g
Ấn Độ Hộp          60.000    1                 60.000 

10
Socola Butter Toffees 180g hộp giấy ngôi 

nhà
Mexico Hộp          84.000    1                 84.000 

11 S144 Socola Kitkat Chunky 3 thanh *38g (114g) Malaysia Hộp          55.000    1                 55.000 

12 Khay gỗ hàng rào ( khay + phụ kiện + công) VN Khay        120.000    1               120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 R008 JW Red Label Scotland Chai        399.000    1               399.000 

2 B189 Bánh quy American Taste 393g USA Hộp        230.000    1               230.000 

3 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp        137.000    1               137.000 

4 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp        135.000    1               135.000 

5 S144 Socola Kitkat Chunky 3 thanh *38g (114g) Malaysia Hộp          55.000    1                 55.000 

6 S154 Socola Toffees hộp thiếc 300g Anh Hộp        176.000    1               176.000 

7 S022 Beryl's Tiramisu Almond 180g Malaysia Hộp        137.000    1               137.000 

8 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000    1                 65.000 

9 B152 Bánh AFC Dinh lúa mì 200g VN Hộp          28.000    1                 28.000 

Tổng 1.396.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ240

Tổng 1.451.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ185



10 H125 Hạt điều CQ Food 200g hộp nhựa tròn VN Hộp          79.000    1                 79.000 

11 B028 Bánh quy bơ kiểu Đan Mạch Arsenal 500g Thái Lan Hộp        159.000    1               159.000 

12
Khay quà gỗ Happy New Year (Khay + phụ 

kiện + công)
VN Khay        100.000    1               100.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B153 Bánh Quế Merry Richy Lon thiếc 200g VN Hộp          52.000    1                 52.000 

2 V087
Vang 40 Appassimento Puglia IGP Chai 

750ML
Ý Chai        850.000    1               850.000 

3 S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000    1               129.000 

4 B188 Bánh xốp Loacker Minis Collection 240g Ý Hộp        182.000    1               182.000 

5 Kẹo Galatine 200g hộp thiếc Ý Hộp        142.000    1               142.000 

6 Hộp kẹo PlayMore 110g hộp thiếc Ý Hộp        173.000    1               173.000 

7 S022 Beryl's Tiramisu Almond 180g Malaysia Hộp        137.000    1               137.000 

8 Bánh quy sữa Merry 383g VN Hộp          70.000    1                 70.000 

9
Bánh quế thập cẩm King Henry hộp thiếc 

300g
Indonesia Hộp        103.000    1               103.000 

10
Khay quà giấy carton cứng (Khay màu 

đỏ/xanh + phụ kiện + công)

Kích thước: 

30x25x15cm
Khay          80.000    1                 80.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh quy sữa Merry 383g VN Hộp          70.000    1                 70.000 

2 H156 Snack Tôm O'DERVE Truyền Thống 100g Thái Lan Lon          52.000    1                 52.000 

3
Bánh Ladyfingers truyền thống  Ý 

Vicenzovo 400g
Ý Hộp        225.000    1               225.000 

4 H167 Nho Khô Sultanas Noberasco 375G Ý Hộp        179.000 1               179.000 

5 H077 Pate Royal Duck 180g Pháp Hộp        147.000    1               147.000 

6 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

7 S154 Socola Toffees hộp thiếc 300g Anh Hộp        176.000    1               176.000 

8 C004 Cà phê hòa tan Davidoff Rich Aroma 100g Đức Hũ        247.000    1               247.000 

Giỏ Quà Tết GQ208

Tổng                                                                             1.918.000 

Giỏ Quà Tết GQ241

Tổng                                                                             1.700.000 



9 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000    1                 85.000 

10 H110 Mứt trái cây Menz & Gasser 340G Ý Hũ        125.000    1               125.000 

11 V103 Vang Numero Nove Red Ý Chai        540.000    1               540.000 

12 Khay gỗ hàng rào ( khay + phụ kiện + công) VN Khay        120.000    1               120.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B207 Bánh Colussi Crackers 334g Ý Hộp        201.000    1               201.000 

2 S155
Socola Đen Và Trắng Nhân Nougat Sperlari 

165G
Ý Hộp        238.000    1               238.000 

3 R006 Balantines Finest Scotland Chai        434.000    1               434.000 

4 S022 Beryl's Tiramisu Almond 180g Malaysia Hộp        137.000    1               137.000 

5 T074
Trà thảo mộc trái cây túi lọc thượng hạng 

hiệu Richard 34g
Nga Hộp          62.000    1                 62.000 

6 Thịt hộp nấu chín Chopped Ham Meat 325g Hà Lan Hộp        127.000    1               127.000 

7 H012 Hạnh nhân muối Nut Walker 130g Thái Lan Lon          98.000    1                 98.000 

8 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

9 Socola Ferrero 172g Ý Hộp        282.000    1               282.000 

10 Kitkat JP Bánh quy gói 11 thanh Nhật Hộp        115.000    1               115.000 

11
Trà đen thượng hạng hiệu Richard hộp thiếc 

Royal love 30g
Nga Hộp          97.000    1                 97.000 

12 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000    1                 79.000 

13 Giỏ da (Màu vàng/đỏ + phụ kiện + công) VN Giỏ        250.000    1               250.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1
BÁNH QUY LU VÉRITABLE PETIT 

BEURRE 600g
Pháp Hộp        263.000    1               263.000 

2 S022 Beryl's Tiramisu Almond 180g Malaysia Hộp        137.000    1               137.000 

3 B201 Bánh Xốp Cuộn Minis Bahlsen 150G Đức Hộp        206.000    1               206.000 

4 Hạt dẻ cười CQ Food hũ nhựa 450g Mỹ Hũ        250.000    1               250.000 

5 C004 Cà phê hòa tan Davidoff Rich Aroma 100g Đức Hũ        247.000    1               247.000 

Tổng 1.990.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ242

Tổng 2.144.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ243



6 H073 Hạt bí Thành Long 250g VN Hộp        125.000    1               125.000 

7 R001 Chivas 12 Scotland Chai        770.000    1               770.000 

8 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp          24.000    1                 24.000 

9 H001 Thịt hộp nấu chín Cooked Ham Meat 325g Hà Lan Hộp        127.000    1               127.000 

10 S144 Socola Kitkat Chunky 3 thanh *38g (114g) Malaysia Hộp          55.000    1                 55.000 

11
Khay gỗ 3 sọc chúc mừng năm mới (khay  + 

phụ kiện + công)
VN Khay        120.000    1               120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B152 Bánh AFC lúa mì 200g VN Hộp          28.000    1                 28.000 

2 Bánh Danisa Gold Limited Edition 792g Indonesia Hộp        324.000    1               324.000 

3 H077 Pate Royal Duck 180g Pháp Hộp        147.000    1               147.000 

4 V086 Vang 40 Primitivo Puglia Chai 750ML Ý Chai        850.000    1               850.000 

5 S022 Beryl's Tiramisu Almond 180g Malaysia Hộp        137.000    1               137.000 

6 Hạt Hạnh Nhân CQ Food hũ nhựa 400g Mỹ Hũ        150.000    1               150.000 

7
Rương Kẹo Socola Đồng Tiền Vàng Tài 

Lộc Choc Coin 112g
Thái Lan Hộp          54.000    1                 54.000 

8 S041 Socola Ferrero Rocher 200g 16 viên Đức Hộp        215.000    1               215.000 

9 K080 Kẹo thảo mộc Ricola Limited Edition 90g Thụy Sỹ Hộp        143.000    1               143.000 

10 C063 Nescafe Gold 124g (8 gói) Thái Lan Hộp          96.000    1                 96.000 

11
Trà đen thượng hạng hiệu Richard hộp thiếc 

Royal love 30g
Nga Hộp          97.000    1                 97.000 

12
Khay quà da vàng thỏi vàng ( khay + phụ 

kiện + công)
VN Khay        270.000    1               270.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 B190 Bánh Peppie phủ socola trắng hộp giấy 468g VN Hộp          87.000    1                 87.000 

2
Bánh quy FarmHouse hỗn hợp hộp thiếc 

408g
Anh Hộp        306.000    1               306.000 

Giỏ Quà Tết GQ244

Tổng 2.511.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ245

Tổng 2.324.000                                                                           



3 S048 Macadamia Chocolate 64g Nhật Hộp          80.000    1                 80.000 

4 B182
Bánh Quy lúa mì nguyên cám McVitie's 

Digestive Mini 227,5g
Ấn Độ Hộp          60.000    1                 60.000 

5 R002 Chivas 18 Scotland Chai     1.680.000    1            1.680.000 

6 B020 Bánh quế Pirouette 382g USA Lon        122.000    1               122.000 

7 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000    1                 57.000 

8 K080 Kẹo thảo mộc Ricola Limited Edition 90g Thụy Sỹ Hộp        143.000    1               143.000 

9 H128 Hạt dẻ CQ Food 200g - hộp nhựa tròn Mỹ Hộp        110.000    1               110.000 

10
Trà đen thượng hạng hiệu Richard hộp thiếc 

Royal love 30g
Nga Hộp          97.000    1                 97.000 

11 S015 Socola Kitkat hộp 12 thanh *17g (204g) Malaysia Hộp          88.000    1                 88.000 

12 S100 Socola Beryl’s thanh 85g Malaysia Thanh          45.000    1                 45.000 

13 Giỏ da 2 quai xách ( giỏ +phụ kiện +công) VN Giỏ        360.000    1               360.000 

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Bánh Danisa Gold Limited Edition 792g Indonesia Hộp        324.000 1 324.000             

2 K065 Kẹo Thảo mộc Ricola Giftbox 100g Thụy Sỹ Hộp        113.000 1 113.000             

3 C053 NCF Gold Blend cao cấp 100g Anh Hũ        183.000 1 183.000             

4
Trà đen Ceylon túi lọc thượng hạng hiệu 

Richard 34g
Nga Hộp          62.000 1 62.000               

5 H077 Pate Royal Duck 180g Pháp Hộp        147.000 1 147.000             

6 Socola Ferrero 172g Ý Hộp        282.000 1 282.000             

7 H110 Mứt trái cây Menz & Gasser 340G Ý Hũ        125.000 1 125.000             

8 R022 JW XR21 F23 750ml Scotland Chai     3.675.000 1 3.675.000          

9
Giỏ da (Giỏ màu vàng/đỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ        250.000 1 250.000             

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL  THÀNH TIỀN 

1 Rượu Blue label 750ml Scotland Chai     5.600.000 1 5.600.000          

2 B021 Bánh Majestic hộp thiếc 382g VN Hộp        115.000 1 115.000             

3 B036 Bánh HF Noblesse 400g hộp thiếc Đức Hộp        183.000 1 183.000             

4 T006 Trà lài Tâm Châu hộp gỗ 100 g (bát giác) VN Hộp          84.000 1 84.000               

Tổng 3.235.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ246

Tổng 5.161.000                                                                           

Giỏ Quà Tết GQ110



5 B152 Bánh AFC Dinh lúa mì 200g VN Hộp          28.000 1 28.000               

6 S052 Butter Toffees Griego 272g Mexico Hộp        165.000 1 165.000             

7 S044 Socola Ý Wistor hộp thiếc 250g Ý Hộp        242.000 1 242.000             

8 C002 Cà phê hòa tan Tchibo Gold 100g Đức Hũ        174.000 1 174.000             

9 S004 Milk Chocolate Schogetten 100g Đức Thanh          51.000 1 51.000               

10 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000 1 89.000               

11 H030 Hạnh nhân muối Blue Diamond 130g USA Lon        120.000 1 120.000             

12 K009 Kẹo hoa quả Kalfany 150g Đức Hộp          61.000 1 61.000               

13 S147 Socola Fondante trái tim 300g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp        157.000 1 157.000             

14 H001 Thịt hộp nấu chín Cooked Ham Meat 325g Hà Lan Hộp        127.000 1 127.000             

15 Khay gỗ loại 3 (Khay + phụ kiện + công) VN Khay          80.000 1 80.000               

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng

*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Xuất hóa đơn VAT cho công ty.

- Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục vụ 

cũng như chất lượng sản phẩm. 

- Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất, mức chiết khấu hấp dẫn và 

thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA

Địa chỉ: 41/39 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0933 13 8885 -0906 309 885 - 0906 986 885 Tel/Fax:  028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn                   quatet.info.vn@gmail.com

Website: quatet.congquynh.vn                          quatet.info.vn

Cộng                                          7.276.000 

VPĐD: 59 Nguyễn Khắc Nhu , P. Cô Giang, Q.1,TP.HCM


